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BHXH TỈNH TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THU 13.513.509.405

1 Trường trung cấp Mai Lĩnh Quảng Trị Kiệt 23 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị 05/2021 24.355.554

2 Lớp mầm non tư thục Thỏ Ngọc 22/1 Nguyễn Gia Thiều - Đông Hà - Quảng Trị 08/2021 3.413.918

3 Lớp mầm non tư thục Vàng Anh 28 Huỳnh Thúc Kháng - Đông Hà - Quảng Trị 05/2021 8.425.183

4 Lớp mẫu giáo độc lập Tuổi Ngọc Khu phố 3, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị 04/2018 71.259.850

5
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập 

Bình Minh
31 Ngô Quyền, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 08/2021 29.240.435

6
Trung tâm Phát triển xã hội và Tư vấn doanh 

nghiệp

Kiệt 52 Nguyễn Du, Khu phố 8, Phường 5, TP 

Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
09/2021 5.413.191

7 Công ty Cổ phần công trình 793 292 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 02/2020 2.839.971.898

8 Công ty TNHH thương mại Nam Hưng 219 Lê Duẫn - Đông Hà - Quảng Trị 07/2021 24.859.667

9 Công ty cổ phần tư vấn XP
12 Lê Hồng Phong, Phường 5, Đông Hà, Quảng 

Trị
01/2020 97.401.208

10 Công ty TNHH MTV Mai Linh Quảng Trị 169 Lý Thường Kiệt - Đông Hà - Quảng Trị 05/2021 153.862.566

11 Công ty TNHH Hà Giang Km 3 - Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 01/2016 44.297.287

12 Công ty TNHH xây dựng Đường 9
24 Chu Mạnh Trinh, Phường 1, Đông Hà , Quảng 

Trị
03/2017 54.496.658

13 Công ty TNHH MTV Vĩnh Thảo
38/45 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
11/2020 104.023.525

14 Công ty cổ phần dịch vụ Thành Quả 183 Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 03/2018 315.723.820

15 Công ty CP TV xây dựng  T&T 67 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 08/2013 110.517.876

16 Công ty TNHH Hoàng Anh Long Đường Phạm Ngũ Lão - Đông Hà - Quảng Trị 09/2021 2.470.739

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-BHXH Quảng Trị, ngày        tháng 01 năm 2022

V/v báo cáo nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN

Kính gửi:           Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị báo cáo Danh sách các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN từ 3 tháng trở lên 

tính đến ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:
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17
Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến 

Hà

118 Hùng Vương - Phường 1 - Đông Hà - Quảng 

Trị
11/2018 235.886.236

18 Công ty cổ phần Việt Ren Số 242 Quốc Lộ 9 - Đông Hà - Quảng Trị 06/2019 1.611.372.891

19 Công Ty TNHH Xây Dựng Thái Sơn Đường Thành Cổ - Đông Hà - Quảng Trị 11/2011 120.924.022

20 DNTN Đức Trung 11 Lê Thánh Tông - Đông Hà - Quảng Trị 08/2015 1.715.219

21 Công ty TNHH MTV Thành Diệu 15 Nguyễn Công Trứ - Đông Hà - Quảng Trị 12/2013 41.414.914

22 Công ty TNHH Minh Anh 02 Duy Tân, Đông Hà, Quảng Trị 06/2020 113.419.032

23 Công ty CP 79 39 Nguyễn Trãi - Đông Hà - Quảng Trị 04/2014 24.319.203

24 Công ty TNHH điện tử tin học IT 98 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 09/2021 10.901.354

25 Công ty  CP tư vấn Miền Trung
Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị
12/2017 349.636.015

26 Công ty TNHH MTV Hợp Quốc 171 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 02/2016 289.841.487

27 Công ty CP khoáng sản Hiếu Giang 32 Lê Quý Đôn - Đông Hà - Quảng Trị 08/2014 38.764.053

28 Công ty cổ phần Liên Việt
Hùng Vương, Tổ 5A, KP9, Đông Lễ, Đông Hà, 

Quảng Trị
04/2021 46.687.254

29 Công ty TNHH một thành viên Đức Phong 198 Lê Duẩn - Đông Hà - Quảng Trị 12/2015 40.911.479

30 Công ty TNHH MTV DV TM Lê Nguyên
Kiệt 03 Đường Trường Chinh, Khu Phố 10, 

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
01/2016 347.381.174

31 Công ty CP bệnh viện đa khoa Khải Hoàn 27 Lê Quý Đôn - Đông Hà - Quảng Trị 08/2021 49.035.423

32 Công ty cổ phần CITA 178/16 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 10/2015 184.478.774

33 Công ty TNHH MTV Cường Phát 129 Nguyễn Huệ - Đông Hà - Quảng Trị 06/2015 42.897.237

34 Công ty cổ phần WEDO Kiệt 120 Tôn Thất Thuyết - Đông Hà - Quảng Trị 07/2021 20.402.696

35 Công ty cổ phần Hạnh Nguyên 72 Hàm Nghi - Đông Hà - Quảng Trị 03/2021 32.414.174

36
Công ty CP sản xuất và thương mại Hà 

Quang Đức
168 Nguyễn Du - Đông Hà - Quảng Trị 02/2020 43.374.505

37 Công ty CP Đại Dương Xanh 86 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 08/2020 12.462.125

38 Công ty TNHH Hoàng Đức Linh 194 Chu Mạnh Trinh - Đông Hà - Quảng Trị 03/2015 232.806.066

39 Công ty TNHH MTV TM Hoàng Thi 333 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị 02/2014 281.888.481
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40 Công ty cổ phần xây dựng Nguyên Khang
28 Lê Phụng Hiểu - Phường 5 - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
10/2020 83.269.627

41 Công Ty TNHH MTV Thuần Việt Quảng Trị 205 Quốc Lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị 12/2019 11.726.793

42
Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ xây 

dựng

Lô 18 Khu đô thị nam Đông Hà, P.Đông Lương, 

Đông Hà, Quảng Trị
11/2014 30.432.295

43
Công ty TNHH MTV khoáng sản Hưng 

Nguyên

14 Nguyễn Chí Thanh - Phường 5 - TP Đông Hà - 

Quảng Trị
04/2021 31.044.203

44 Công ty TNHH MTV quảng cáo Minh Giang 154 QL9 - Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị 09/2021 18.669.742

45
Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây 

dựng Quang Vũ

86 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
11/2013 61.055.735

46 Công ty cổ phần Phát Đạt 102 Quốc lộ 9, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 09/2014 155.213.469

47 Công ty cổ phần xây dựng 207
Đường Hoàng Thị Ái, Khu phố 8, Phường 5, 

Đông Hà, Quảng Trị
02/2021 19.413.654

48 Công ty cổ phần tư vấn Trường Sơn Việt
Khu B, số 1/222 Lê Lợi, Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị
07/2021 39.501.809

49 Công ty TNHH MTV DHB SOLUTIONS 94/5 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 01/2021 32.667.817

50 Công ty TNHH ô tô Phúc Nguyên
185 Lý Thường Kiệt, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng 

Trị
06/2021 13.495.783

51 Công ty cổ phần Quảng Lợi
15 Nguyễn Thái Học, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
09/2021 6.676.425

52
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và  xây dựng 

LEVICO

Kiệt 104 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
02/2016 183.849.507

53 Công ty TNHH Hiệp Lực Khu phố 5, Phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 11/2020 28.652.260

54 Công ty TNHH MTV Hoàng Vỹ Nhân
15/1 Nguyễn Trung Trực, Phường 3, Đông Hà, 

Quảng Trị
06/2021 1.195.756

55 Công ty TNHH khoáng sản Sơn Linh 214 Lê Duẩn, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 06/2018 24.148.936

56
Công ty cổ phần đầu tư và  xây dựng Lê 

Hoàng

Khu Phố 11, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị( Kiệt 

24B Mai Hắc Đế)
08/2021 8.925.050

57 Công ty TNHH MTV Huy Anh 105 Quốc Lộ 9, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 07/2021 22.018.812

58
Công ty CP tư vấn xây dựng kiến trúc Quảng 

Trị

234 QL9, Khu phố 4, Phường 1, Đông Hà, Quảng 

Trị
10/2020 27.902.467

59 Công ty TNHH MTV TMDV QQ Long Giang
33 Lê Duẩn, Khu phố 2, Phường 1, TX Quảng Trị, 

Quảng Trị
05/2016 103.874.823

60 Công ty TNHH MTV ORCHID Phú Quý
Cụm công nghiệp Đông Lễ,  Phường Đông Lễ, 

Đông Hà, Quảng Trị
07/2021 82.442.140

61 Công Ty TNHH MTV Ngọc Quang G.T.S Số 242 Quốc Lộ 9, Phường 3, Đông Hà, Quảng Trị 04/2017 11.292.175

62
Công ty TNHH MTV Phước Trường Quang 

Minh

Tầng 1, Số nhà 04 Đường Tôn Thất Thuyết, 

Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị
09/2021 51.391.173
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63
Công ty TNHH MTV Thương Mại Và Dịch 

Vụ Thái Nhật Vinh
Khu Phố 10, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 08/2021 125.083.424

64 Công ty TNHH MTV Bảo Tâm Khang
134 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Đông Hà, Quảng 

Trị
05/2019 12.906.220

65 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Mạnh Tiến
07 Chu văn An, Phường Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị
12/2018 30.110.520

66
Công ty TNHH sản xuất TM và DV Minh 

Hiếu

85 Hùng Vương nối dài, Phường 5, Đông Hà, 

Quảng Trị
06/2020 68.962.958

67 Công ty cổ phần Tiềm Long Quảng Trị
28 Lê Phụng Hiểu - Phường 5 - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
09/2021 2.996.804

68 Công ty TNHH ATVN
552 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị
09/2021 19.533.572

69 Công ty CP đầu tư và xây dựng Hải Đăng
430 Quốc Lộ 9, Khu phố 5, Phường 3, Đông Hà, 

Quảng Trị
06/2021 31.846.896

70 Công ty cổ phần SACHA-INCHI Việt Thái
Tầng 2, 242 Quốc Lộ 9, Khu phố 4, Phường 1, 

Đông Hà, Quảng Trị
07/2019 11.411.342

71
Chi nhánh Công ty cổ phần tư vấn Miền 

Trung - Trường mầm non Tuổi Hồng

Tầng 3, Tòa nhà Miền Trung, Đường Điện Biên 

Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
12/2019 146.110.756

72 Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hân Khu phố 9, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 09/2021 33.000.000

73 Công ty CP xây dựng CQT
23 Lê Chưởng, Khu phố 1, Phường 1, Đông Hà, 

Quảng Trị
09/2021 5.028.226

74 Công ty cổ phần kiến trúc ADH 114 Lê Lợi, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 05/2021 36.394.988

75 Công ty TNHH Thời Đại
108 Hùng Vương, Khu phố 4, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
02/2021 24.363.883

76
Công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Trang 

Bình

Tầng 3, tòa nhà Miền Trung, đường Điện Biên 

Phủ, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị
12/2019 129.721.031

77
Chi nhánh Công ty cổ phần Sun Taxi tại 

Quảng Trị
378 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị 01/2021 287.754.014

78 Công ty TNHH MTV Bảo Phúc Thịnh 147 Lê Duẩn, Đông Hà, Quảng Trị 02/2019 8.642.731

79
Công ty TNHH MTV quảng cáo ánh sáng 

Quảng Trị
410 Lê Duẩn, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị 03/2021 28.498.671

80
Công ty cổ phần KAPAL Việt Nam chi 

nhánh Quảng Trị
207 Quốc Lộ 1A, Đông Hà, Quảng Trị 06/2018 69.932.971

81
Công ty TNHH xây dựng và thương mại Văn 

Minh M.A.C

Số 86 Hùng Vương, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
09/2020 67.175.248

82 Công ty TNHH INC Khởi Phong 354 Lê Duẩn, Đông Lễ, Đông Hà, Quảng Trị 08/2018 98.798.323

83 Công ty TNHH MTV Hải Thịnh - Đông Hà
09 Lê Duẫn, Khu phố 5, Phường 2, Đông Hà, 

Quảng Trị
07/2020 23.431.493

84 Công Ty TNHH MTV Việt Hùng Quân
146 Quốc Lộ 1A, Phường  Đông Thanh, T.P  

Đông Hà, Quảng Trị
12/2020 43.941.445

85 Công ty TNHH Duyên Phát Quảng Trị
169 Quốc lộ 1A phường Đông Thanh, Đông Hà, 

Quảng Trị
07/2021 4.999.629
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86 Công ty TNHH MTV 68 NGỌC HOÀNG
Đường Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 5, Đông 

Hà, Quảng Trị
08/2021 5.228.586

87 Công ty TNHH MTV Thanh Nga 145 Lê Duẫn.  Đông Thanh, Đông Hà, Quảng Trị 09/2021 4.654.287

88
Công ty TNHH MTV ĐT & XD KHÁNH 

DŨNG

Khu phố 2, Phường 5, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng 

Trị
06/2021 11.515.930

89 Công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hà 09 Nguyễn Thái Học, Đông Hà, Quảng Trị 07/2021 11.505.359

90
Công ty  TNHH MTV xây dựng điện 3.5 

Quảng Trị

46 Nguyễn Du, Phường 1,Thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
08/2021 12.403.152

91 Công Ty CP Xây Lắp Điện Đông Hà
Số 123 Lê Duẩn, Phường Đông Thanh, Đông Hà, 

Quảng Trị
07/2021 11.718.094

92 Công ty TNHH Phúc Thịnh
Số 36 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông Hà, 

Quảng Trị
11/2020 51.675.024

93 Công ty TNHH MTV Phước Hoàng Phát
193 Lê Lợi, Phường Đông Lương , TP Đông Hà, 

Quảng Trị
09/2021 5.603.685

94 Công ty TNHH TM dịch vụ Thiên An Phúc 136 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị 09/2021 17.055.705

95 Công ty cổ phần du lịch Đông Hà Travel
Số 16/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Đông Lễ, 

Thành Phố Đông Hà, Quảng Trị
05/2021 5.978.259

96
Công ty TNHH Cơ nhiệt - Điện lạnh Danh 

Việt

12 LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG ĐÔNG 

LƯƠNG, TP ĐÔNG HÀ, QUẢNG TRỊ
10/2019 63.721.409

97
Công ty TNHH MTV may mặc Nam Hải 

Đông Hà

Khu Phố 6, Phường Đông Thanh, Thành Phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
05/2021 95.082.646

98
Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương 

mại Thảo An
12 Lê Thế Hiếu, phường 1, Đông Hà, Quảng Trị 06/2019 81.965.914

99 Công ty TNHH MTV Lào Việt ASEAN Khu phố 5, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 09/2020 37.816.936

100 Công ty TNHH QTS An Phát
Số 128 Lê Duẩn, phường Đông Thanh, TP Đông 

Hà, Quảng Trị
09/2021 6.917.894

101
Công ty TNHH Song Anh SOUND & 

LIGHTING
184 Lý Thường Kiệt, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 04/2021 32.678.245

102 CÔNG TY TNHH MTV QT NHẬT LINH Khu phố 3, Đông Lương, Đông Hà, Quảng Trị 04/2019 80.807.672

103
Chi nhánh Đông Hà - Công ty CP Đồng Hành 

GOLDMAN
Khu phố 10, Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị 06/2019 74.456.080

104
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 

Miền Trung Xanh

68 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
04/2020 84.922.008

105 Công ty TNHH MTV LV Thành Lợi
Số 95, Huỳnh Thúc Kháng, TP Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị
10/2019 1.543.572

106 Công ty TNHH MTV QT Anh Trúc
Số 510 Quốc Lộ 9, Phường 3, Tp Đông Hà, 

Quảng Trị
08/2021 3.906.845

107 Công ty TNHH MTV Khánh An Gia Phát
102 Lê Lợi, Phường Đông Lễ, Tp. Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
09/2021 3.849.274

108 Công ty TNHH MTV Ngọc Thiên An
Số 174 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, TP Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
11/2019 64.326.340
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109 Công ty Cổ Phần HD Nam Phát
Nhà ông Nguyễn Anh Linh, Khu phố 11, Phường 

5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
04/2021 34.929.481

110
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CÔNG NGHỆ SỐ QUẢNG HÀ

432 Lê Duẩn-Khu phố 2-phường Đông Lương-TP. 

Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
08/2021 14.395.654

111 Công ty Cổ phần Hoàng Tùng Minh
09a Huyền Trân Công Chúa, thành phố Đông Hà, 

tỉnh Quảng Trị
02/2021 60.692.683

112 Công ty CP Du lịch Sài Gòn-Đông Hà Số 01, Bùi Thị Xuân, Đông Hà - Quảng Trị 01/2020 1.865.482.735

113 Công ty TNHH Giang Lập Phát
525 Lê Duẫn - Phường Đông Lương - TP. Đông 

Hà - Tỉnh Quảng Trị
09/2021 14.571.351

114 Công ty TNHH MTV Lê Sơn
75A Ngô Quyền - Phường 5 - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
07/2021 3.642.786

115 Công ty TNHH XNK Kim Bảo Hoàng
266 QL1A - Phường Đông Giang - TP. Đông Hà - 

Tỉnh Quảng Trị
09/2021 8.032.552

116
Công ty TNHH MTV Thương mại Tổng hợp 

Tân Lộc Phát

Khu phố 8 - Phường 5 - TP. Đông Hà - Tỉnh 

Quảng Trị
09/2021 2.800.645

117 Công ty TNHH Kids First Phường Đông Lương - Đông Hà, Quảng Trị 07/2017 317.455.817

BHXH THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 2.798.410.899

1 C.ty TNHH TMDV Quảng cáo Khang Thịnh 54 Trần Hưng Đạo- phường 3- Thị xã Quảng Trị 01/2021 24.402.001

2 Công ty Cổ phần may Quảng Trị Số 79 Đường Lê Duẩn, Phường 1, thị xã Quảng Trị 07/2020 2.381.783.536

3 Công ty TNHH MTV Hồng Phúc Quảng Trị
Số 30A Trần Phú, phường 3, thị xã Quảng Trị, 

tỉnh Quảng Trị
05/2019 76.565.879

4 Công ty TNHH MTV Thuận Tín
31 Ngô Quyền, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị
08/2021 17.805.781

5
Công ty TNHH xây dựng thương mại và kinh 

doanh tổng hợp Phi Long

11 Nguyễn Quang Xá, Thành phố Đông Hà, tỉnh 

Quảng Trị
06/2020 211.598.671

6
Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng ACB 

Quảng Trị

83 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh 

Quảng Trị
04/2020 21.473.566

7 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gỗ Quảng Trị
Cụm Công nghiệp Cầu Lòn, Khu phố 3, Phường 

1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
06/2021 22.953.951

8
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành 

Viên Lê Quang Hạnh

Khu phố 3, Phường 2, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh 

Quảng Trị
07/2021 12.588.719

9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dũng Phát Quảng Trị
Số 215 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thị xã Quảng 

Trị, Tỉnh Quảng Trị
06/2021 20.259.507

10
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Tâm 

Quảng Trị

Đội 1, Thôn Như Lệ, Xã Hải Lệ, Thị xã Quảng 

Trị, Tỉnh Quảng Trị
09/2021 8.979.288

BHXH HUYỆN VĨNH LINH 7.849.328

1
Công ty TNHH 1 thành viên Phước Bình 

Quảng Trị
Tiên Mỹ, Vĩnh Lâm, Vĩnh Linh, Quảng Trị 09/2021 7.849.328

BHXH HUYỆN HƯỚNG HÓA 53.822.933
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TT Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị

Đóng 

đến 

tháng

Số tiền nợ 

(đồng)

Ghi 

chú 

1 Công ty TNHH một thành viên Thái Ninh Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị 07/2021 26.093.371

2 Công ty cổ phần Đức Tiến Tân Thành - Hướng Hoá - Quảng Trị 08/2021 24.784.040

3 Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thụ Khối 1, TT Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị 09/2021 2.945.522

BHXH HUYỆN GIO LINH 1.438.106.014

1 Trường mầm non Tuổi Hồng
Khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị
06/2020 109.066.313

2 Công ty TNHH MTV Hải Quang Trí Hòa, Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị 04/2021 25.360.396

3 Công ty TNHH Cường Hải Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị 07/2021 38.123.017

4 Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nguyên
Thị trấn Gio Linh- huyện Gio Linh - tỉnh Quảng 

Trị
03/2020 678.469.150

5 Công ty TNHH XD 272 thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 11/2013 129.564.954

6
Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Lưu 

Nguyễn JOBECO
KP 8 TT Gio Linh, Quảng Trị 09/2018 119.620.235

7 Công ty cổ phần xây dựng T.A.T
khu phố 8, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh 

Quảng Trị
09/2019 106.109.701

8 Công ty TNHH MTV Hồng Đức Vượng KCN Quáng Ngang, huyện Gio Linh 09/2021 92.602.951

9 Công ty TNHH MTV Thanh Bình Thảo Mai Xá, Gio Mai, Gio Linh 01/2019 37.096.485

10 Công ty TNHH MTV Dương Bá Quang Trí Hòa, Gio Hòa, Gio Linh, Quảng Trị 04/2021 15.841.013

11
Công ty TNHH MTV Song Nguyên Quảng 

Trị

Thôn Vĩnh Tân, xã Linh Hải, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
08/2021 17.980.811

12 Công TNHH MTV Tư vấn và xây lắp điện 68
Khu phố 9, Thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, 

tỉnh Quảng Trị
04/2021 68.270.988

BHXH HUYỆN ĐAKRÔNG 114.879.287

1
Phòng nội vụ huyện Đakrông (Tri thức trẻ 

tình nguyện)
TT Krông Klang, Đakrông, Quảng Trị 05/2021 1.123.422

2
Người hoạt động không chuyên trách TT 

Krông Klang (Chỉ tham gia BHXH)
TT K rông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 09/2021 4.486.744

3 Công ty TNHH Sơn Lam Xã Mò ó, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 03/2017 109.269.121

BHXH HUYỆN CAM LỘ 854.455.024

1
Cán bộ xã không chuyên trách xã Cam Hiếu 

(BHXH)
Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị 09/2021 769.846

2
Cán bộ xã không chuyên trách xã Cam Nghĩa 

(BHXH)
Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị 08/2021 1.713.043
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TT Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
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chú 

3 Công ty cổ phần Nông sản Tân Lâm Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 09/2021 6.393.980

4 Công ty TNHH Tân Lâm Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị 08/2021 6.239.898

5 Công ty Cổ phần xăng dầu Ngô Đồng TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 09/2019 593.384.896

6 Công ty Cổ phần Việt Trung Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 07/2019 80.787.694

7 Công ty TNHH MTV Vương Tây Sơn KP An Hưng, TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 03/2018 5.114.304

8 Doanh nghiệp Tư nhân An Nhân Phú TT Cam Lộ, Cam Lộ, Quảng Trị 04/2020 57.592.398

9 Công ty CP Xây dựng An Thanh Ngã Tư Sòng, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 10/2019 22.458.377

10 Công ty TNHH MTV Bùi An Phúc Trúc Khê, Thanh An, Cam Lộ, Quảng Trị 05/2021 20.295.774

11 Công ty TNHH May xuất khẩu Cam Nghĩa Cu Hoan, Cam Nghĩa, Cam Lộ, Quảng Trị 11/2020 59.704.814

BHXH HUYỆN TRIỆU PHONG 368.930.942

1 Xí  Nghiệp Lợn Giống Triệu Hải Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 04/2020 50.766.851

2 Công ty TNHH MTV Ngọc Tùng Thị Trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị 07/2021 5.471.316

3
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tiên Phong 

Quảng Trị

Xuân Dương, Triệu Trung, Triệu Phong, Quảng 

Trị
08/2021 19.073.253

4 Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhất Thành
Thôn Lệ Xuyên, Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng 

Trị
09/2019 94.998.765

5 Công ty TNHH MTV Hoàng Lộc
Thôn An Trú, xã Triệu Tài, Triệu Phong, Quảng 

Trị
07/2020 30.891.421

6 Công ty TNHH may XNK Đại Song Tiến Thôn Đại Hào, Triệu Đại, Triệu Phong, Quảng Trị 04/2021 35.819.383

7
Công Ty TNHH Một Thành viên gỗ Đức 

Hùng Quảng Trị

Tiểu Khu 4, Thị Trấn ái Tử, Triệu Phong, Quảng 

Trị
04/2020 64.379.400

8 Công ty TNHH HÃNG XIKA
Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, Triệu Phong, 

Quảng Trị
07/2021 8.541.184

9 Công ty TNHH MTV Việt Sơn Triệu Sơn , Triệu Phong , Quảng trị 08/2018 58.989.369

BHXH HUYỆN HẢI LĂNG 265.486.890

1 HTX dịch vụ môi trường đô thị TT Hải Lăng - Hải Lăng - Quảng Trị 07/2018 7.180

2
Trường MN Hải Tân (Truy thu GVMN theo 

CV 835/BHXH-BT)
Hải Phong, Hải Lăng, Quảng Trị 09/2021 25.516

3
Cán bộ xã phường không chuyên trách xã Hải 

Khê
Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị 11/2020 14.084

8



TT Tên đơn vị Địa chỉ đơn vị
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4
Cán bộ xã phường không chuyên trách xã Hải 

Sơn
Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị 09/2021 7.054.476

5 Công ty cổ phần 168 Trường Sơn Long Hưng, Hải Phú, Hải Lăng, Quảng Trị 04/2019 101.741.224

6
Công ty CP cấp nước khu kinh tế Đông Nam 

Quảng Trị
01 Nguyễn Huệ, KP3, Phường 1, Đông Hà 04/2020 58.214.036

7
Công ty TNHH Cát Thạch Anh Cao cấp Vico-

NSG
Thôn Trà Trì, Hải Hưng, Hải Lăng, Quảng Trị 08/2021 96.793.636

8
Công ty TNHH MTV Dầu khí Đông Phương 

Miền Trung

Thôn Thượng Xá, Hải Thượng, Hải Lăng, Quảng 

Trị
08/2021 1.636.738

TỔNG CỘNG 19.415.450.722

 - Như trên;

 - UB MTTQVN tỉnh Quảng Trị;

 - VP Tỉnh ủy, VP HĐND tỉnh ;

 - UBND các huyện, thị xã;

 - Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh;

 - Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh;

 - Liên đoàn Lao động tỉnh;

 - Các sở: LĐTB&XH, Y tế;

 - Cục Thuế tỉnh;

 - Phòng CSKT và chống TN (PC03), Công an tỉnh;

 - GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;

 - Các phòng: TT-KT, TT&PTĐT;

 - BHXH các huyện, thị xã;

 - Lưu: VT, P.QLT.

Mai Thanh Bình

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
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